
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 06 Văn bản (1 Nghị quyết và 5 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
04/2013/NQ-HĐND 

Ngày 12/7/2013 

Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, 

cá nhân đầu tư phát triển khoa học và 

công nghệ và các nhà khoa học và 

công nghệ tham gia thực hiện chương 

trình khoa học và công nghệ trọng 

điểm của Thủ đô (Theo quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô). 

22/7/2013 

Khoa học và Công 

nghệ 

 

2.  Quyết định 
05/2021/QĐ-UBND 

Ngày 01/04/2021 

Về việc ban hành Quy chế quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Thành phố 

 

11/04/2021 

Khoa học và Công 

nghệ  

 
 

3.  Quyết định 
24/2021/QĐ-UBND 

Ngày 18/11/2021 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố 

Hà Nội 

29/11/2021 

Khoa học và Công 

nghệ và Sở Nội vụ 

 
 

4.  Quyết định 
30/2021/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế quản lý các nhiệm vụ khoa hoạc 

và Công nghệ cấp Thành phố ban 

hành kèm theo Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 

của UBND thành phố Hà Nội 

02/01/2022 

Khoa học và Công 

nghệ 
 



5.  Quyết định 
25/2022/QĐ-UBND 

Ngày 13/06/2022 

Về việc ban hành Quy định về hoạt 

động tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội 

24/06/2022 

Khoa học và Công 

nghệ  
 

6.  Quyết định  

16/2023/QĐ-UBND 

Ngày 22/08/2023 

 

Về việc ban hành Quy định xét, công 

nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng 

kiến, đề tài khoa học trên địa bàn 

thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng 

"Sáng kiến Thủ đô" 

01/9/2023 

Khoa học và Công 

nghệ  

  

THANH TRA: 06 Văn bản (01 Nghị quyết; 5 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2023 

 

Về việc quy định chính sách hỗ trợ 

đặc thù đối với công tác tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

16/07/2023 

Tài chính – Thanh 

tra 
NQ 09.2023.pdf

 

2.  Quyết định 
79/2014/QĐ-UBND 

Ngày 04/11/2014 

Ban hành Quy định về tố cáo và giải 

quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội. 

14/11/2014 

Thanh tra QĐ 79.2014.pdf

 

3.  Quyết định 
80/2014/QĐ-UBND 

Ngày 14/11/2014 

Về việc Ban hành Quy định về khiếu 

nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành 

phố Hà Nội. 

24/11/2014 

Thanh tra QĐ 80.2014.pdf

 

4.  Quyết định 
33/2015/QĐ-UBND 

Ngày 04/11/2015 

Về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thanh tra Thành phố 

14/11/2015 

Thanh tra QĐ 33.2015.pdf

 



5.  Quyết định 
27/2018/QĐ-UBND 

Ngày 13/11/2018 

Ban hành quy trình tiếp công dân và 

xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

23/11/2018 

Thanh tra 

 
QĐ 27.2018.pdf

 

6.  Quyết định 

45/2022/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2022 

 

 

Về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành 

phố Hà Nội 

23/12/2022 

Thanh tra 

 QĐ 45.2022.pdf

 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ: 2 Quyết định 

 

1.  Quyết định 
20/2010/QĐ-UBND 

Ngày 18/5/2010 

Về việc ban hành "Quy chế quản lý 

tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã thành phố Hà Nội" 

28/5/2010 

Liên minh hợp tác 

xã 
20_2010_QD-UBND_

105805.doc
 

2.  Quyết định 
33/2010/QĐ-UBND  

Ngày 12/8/2010 

Ban hành quy định về giải thể, xóa tên 

hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

22/8/2010 

Liên minh hợp tác 

xã 
33_2010_QD-UBND_

110445.doc
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ: 08 Quyết định 

 

1.  Quyết định 
09/2016/QĐ-UBND 

Ngày 31/3/2016 

Về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội. 

10/4/2016 

Nội vụ- Văn phòng 

UBND  

2.  Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/02/2017 

Về việc tổ chức làm việc vào buổi 

sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính. 

10/03/2017 

Văn phòng UBND  
 

3.  Quyết định 
18/2020/QĐ-UBND 

Ngày 04/09/2020 

Về việc ban hành quy định thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

14/10/2020 

Văn phòng UBND 

 



trên địa bàn thành phố Hà Nội 

4.  Quyết định 

15/2021/QĐ-UBND 

Ngày 08/09/2021 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 09/2016/QĐ-

UBND ngày 31/3/2016 của UBND 

Thành phố về việc quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng UBND 

Thành phố Hà Nội và Quyết định số 

38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 

của UBND Thành phố về việc điều 

chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính của một số cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND Thành phố 

20/09/2021 

Văn phòng UBND  

 
 

5.  Quyết định 
16/2021/QĐ-UBND 

Ngày 15/09/2021 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

25/9/2021 

Văn phòng UBND  

 

6.  Quyết định 

19/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/04/2022 

 

 

Về việc quy định chế độ báo cáo định 

kỳ trên địa bàn thành phố Hà Nội 

06/05/2022 

Văn phòng UBND 

 
 

7.  Quyết định 

13/2023/QĐ-UBND 

Ngày 27/06/2023 

 

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

08/07/2023 

Văn phòng UBND  

 

8.  Quyết định 

27/2023/QĐ-UBND 

Ngày 22/11/2023 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 04/09/2020 

của UBND thành phố Hà Nội ban 

02/12/2023 

Văn phòng UBND  

 



hành quy định thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 
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